
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Quế- Vũ Thị Thu Hoài  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 

Hoàng Thị Quế  

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 

Vũ Thị Thu Hoài  

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 

Hoàng Thị Quế  

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 

Vũ Thị Thu Hoài  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Giáo viên đón trẻ nhẹ nhàng, gần gũi. Nhắc trẻ chào lễ phép bố mẹ, cô 

giáo, cất ba lô và dép và đi vào lớp.  

- Đưa trẻ vào bàn ăn sáng. 

- Trò truyện với trẻ về các con vật. Cho trẻ nghe các bài hát về các con vật. 

- Xem tranh ảnh về các con vật.  

- Đưa trẻ vào các góc chơi, chơi theo nhóm mà trẻ thích. 

* Hướng dẫn trẻ tập thể dục sáng trên nền nhạc của trường:  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi 

bằng gót chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm 

theo nhạc bài hát: Boom boom boom -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Tập với vòng.  

+ Tay: 2 Tay đưa vòng ra trước, lên cao.  

+ Bụng: 2 Tay giơ cao nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên xuống.  

+ Cho trẻ tập theo nhạc dân vũ “Bống bống bang bang”, Chơi một số trò chơi dân gian.  

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng lên lớp và cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về ngày phụ nữ 8/3. 

- Các con có biết trong tháng 3 này có ngày gì đặc biệt không ? 

- Tại sao mọi người lại dành nhiều tình cảm, quan tâm đến bà, mẹ và cô giáo như vậy ? 

- Con sẽ làm gì để tặng bà, mẹ và cô giáo nhân ngày 8/3. 

=> Giáo dục trẻ hãy luôn ngoan ngoãn, nghe lời bà, mẹ và cô giáo đó là món quà ý 

MT23 



nghĩa nhất của các con dành tặng cho bà, mẹ và cô giáo. 

* Trò chuyện với trẻ về động vật nuôi trong gia đình : (MT23)  

- Nhà con có nuôi con gì ? 

- Những con vật đó có đặc điểm gì ? 

- Tác dụng gì ? 

=> Giáo dục trẻ phải biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình. 

* Trò chuyện với trẻ 1 số động vật sống dưới nước . 

- Đố các con biết có những con vật nào sống dưới nước ? 

- Thức ăn của chúng là gì ? 

=> GD dinh dưỡng: Các loại thực phẩm chế biến từ các con vật sống dưới nước chứa 

rất nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của các con. 

* Trò chuyện với trẻ về một số động vật sống trong rừng. 

- Con Hổ, Con Báo…sống ở đâu ? 

- Các con đã được nhìn thấy các con vật này ở ngoài chưa ? 

=> Giáo dục trẻ sự cần thiết của các con vật, biết giữ gìn bảo vệ môi trường sống cho 

các con vật có ích.  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

DH(NDTT): Qùa 

8/3(Tác giả: Trương 

Quang Lục) 

NH(NDKH): Ngày 

vui mùng 8/3(Tác 

giả: Hoàng Văn Yến) 

Âm nhạc 

VĐMH(NDTT): Con 

cún con 

NH(NDKH): Con 

heo đất.(Tác giả: 

Ngọc Lễ) 

Âm nhạc 

VĐMH(NDTT): Cá 

vàng bơi(Tác giả: Hà 

Hải) 

TC(NDKH): Xem 

hình hát bài tương 

ứng. 

Âm nhạc 

DH(NDTT): Đố 

bạn.(Tác giả: Hồng 

Ngọc) 

TC(NDKH): Tai ai 

tinh 
MT92, 

MT98 

T3 

Văn học 

Thơ: Bó hoa tặng cô. 

Tác giả: Ngô Quân 

Miện 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Vè loài vật. 

Tác giả: Đinh Ngọc 

Nhương 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Cua bò 

ngang.Tác giả: Lưu 

Hà Giang 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Hổ và cóc 

thi tài. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

T4 Vận động Vận động Vận động Vận động 



VĐCB:. Chạy nhanh 

15m, ném xa. 

TC: Mèo và chim sẻ 

VĐCB: Nhảy lò cò 

3m. 

TC: Chuyền bóng 

qua đầu. 

VĐCB: Đi bước lùi 

liên tiếp khoảng 3m. 

TC: Kéo co. 

VĐCB: Bật qua vật 

cản cao 10- 15cm. 

TC: Chuyền bóng 

qua đầu. 

T5 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ so sánh chiều 

dài của 3 đối tượng. 

Khám phá 

Một số động vật nuôi 

trong gia đình. 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ so sánh bề 

rộng của 3 đối tượng. 

Khám phá 

Một số con vật sống 

trong rừng. 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô màu con cá 

(Mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Cắt, gấp, dán con gà 

(Tiết mẫu) (MT92) 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán vẩy cá 

(Tiết mẫu) (MT98) 

Steam 

Làm con thỏ chạy 

được bằng cốc giấy 

(UD Steam) 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1. 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn, hoa bảy màu, hoa hồng, hoa giấy, vườn rau của 

trẻ (luống rau mồng tơi, rau lang), vườn cây ăn quả (Cây bưởi, cây đu đủ). 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Mèo đuổi chuột, Gà vào vườn rau, Cáo ơi ngủ đấy à. Thi 

xem tổ nào nhanh. Truyền tin. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời. 

- HĐLĐ: Nhặt lá cây ở sân trường, nhặt cỏ vườn rau của bé .  

* Tuần 2. 

- HĐCĐ: Quan sát vườn rau của bé (Rau muống, rau cải, súp lơ, su hào…), cây sung, 

cây ổi, cây hoa hồng, hoa nhài,  

làm thì nghiệm vui mặn và ngọt. (MT24)  

- TCVĐ: Ai nhanh nhất, Trời nắng, trời mưa, Cắp cua bỏ giỏ, Chuyền bóng. 

- Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi sáng tạo trên mảng tường, chơi với đá, sỏi, cát, nước, 

đồ chơi ngoài trời. 

- HĐTT: Giao lưu giữa các lớp B3+ B5 qua trò chơi “Bịt mắt bắt dê, Thả đỉa ba ba, 

Tập tầm vông”. 

* Tuần 3. 

- HĐCĐ: Quan sát cây khế, cây táo, vườn rau của bé (Rau lang, rau ngót, rau bắp cải), 

cây hoa nguyệt quế, hoa mười giờ, vườn cây thuốc (Cây sài đất, cây ngải cứu, sả). 

MT24, 

MT39 



- TCVĐ: Cướp cờ, Nhảy qua suối nhỏ, Gà vào vườn rau, Chuyền bóng qua đầu. 

- Chơi tự chọn: Chơi sân bóng, chơi nhặt lá, xâu lá, đồ chơi ngoài trời. 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ bồn hoa mười giờ, nhặt lá vàng. 

* Tuần 4. 

- HĐCĐ: Quan sát cây đu đủ, cây hồng xiêm, cây hoa giấy, hoa hồng, cây hoa tía tô, 

hoa sam, cây hoa hồng leo, cây hoa giấy. 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Đuổi bóng. Ai giữ bóng giỏi, bật theo mũi tên chỉ dẫn, 

chạy đổi hướng. 

- Chơi tự chọn: Chơi giao thông, chơi góc dân gian. 

- HĐTT: Giao lưu giữa lớp B4 qua trò chơi “Rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Gần và xa" 

(MT39)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi (T1). Văn học: Tô tranh 

thơ, truyện , lám sách về các con vật (T2). Phân vai: Nấu ăn, bầy bàn ăn (T3). Góc học 

tập: ốn số lượng trong phạm vi 5 và thứ tự các số từ 1-5 (T4). 

1. Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi. 

2. Góc phân vai: 

- Bán hàng: Bán hàng, sắp xếp các mặt hàng, tính tiền... 

- Nấu ăn: Đi chợ, nấu cơm, bầy bàn.... 

3. Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Tô tranh, vẽ, nặn, xé cắt dán tạo hình các con vật. 

- Âm nhạc: Hát các bài hát về con vật, ngày 8/3. 

4. Góc học tập: 

- Toán: làm phiếu bài tập, ốn số lương trong phạm vi 5, thứ tự các số từ 1 đến 5. 

(MT33)  

+ Tách gộp nhóm có 5 đếm và nêu kết quả. Làm phiếu bài tập. (MT31)  

5. Góc văn học: Xem sách, kể chuyện theo tranh. diễn rối, làm sách về con vật.(MT58)  

6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh. (MT81)  

MT33, 

MT31, 

MT58, 

MT81 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng bằng nước muối, đi vệ sinh đúng 

nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

MT84, 

MT9 



- Thực hiện các thói quen hành vi văn minh trong sinh hoạt hàng ngày: Không để tràn 

nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. (MT84)  

- Nói được tên 1 số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản:thịt có thể luộc, rán, 

kho .v.v. (MT9)  

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật nuôi trong gia đình.  

- Cho trẻ đọc bài thơ: Gọi bạn. 

- Làm bài tập toán: 5, 7 

- Làm bưu thiếp tặng mẹ. (MT50)  

-Văn nghệ nêu gương bé ngoan.  

* Tuần 2. 

- Ôn các bài hát đã học: Con cún con, Quà mùng 8 tháng 3… 

- Trò chuyện với trẻ về ngày mùng 8/3. 

- Ôn đọc bài thơ: Bó hoa tặng cô. 

- Ôn trò chơi : Chuyền bóng qua đầu. 

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan.  

* Tuần 2: 

- Ôn bài hát: Cá vàng bơi 

- Hướng dẫn trẻ xé dán vảy cá. 

- Trò chuyện, nhận biết về 1 số đồ dùng nguy hiểm như: Bàn là, bếp đang đun, phích 

nước nóng … là nguy hiểm, không đến gần. Biết các vật sắc, nhọn không nên nghịch. 

- Làm bài tập toán: 2. 

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan. 

* Tuần 4. 

- Cho trẻ hát các bài hát đã học :Đố bạn, Cá vàng bơi ... 

- Ôn luyện trẻ kỹ năng xé hình tròn. 

- Ôn luyện kỹ năng vỗ tay theo TTC bài hát: Cá vàng bơi.  

- Trò chuyện, nhận biết về một số trường hợp nguy hiểm và biết gọi người giúp đỡ 

(MT18)  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan.  

MT50, 

MT18 



Chủ đề - Sự kiện  
Ngày quốc tế Phụ 

Nữ 

Vật nuôi trong gia 

đình 

Một số động vật sống 

dưới nước 

Một số động vật sống 

trong rừng 
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


